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Le vietnamien des affaires

Le vocabulaire de l’entreprise en vietnamien
entreprise công ty

emploi việc làm

banque ngân hàng

bureau (bâtiment) văn phòng

salle de réunion phòng họp

employé nhân viên

employeur người sử dụng lao động

personnel nhân viên

salaire lương

assurance bảo hiểm

marketing tiếp thị

comptabilité kế toán

impôt thuế

www.flashcardo.com/fr/fiches-de-revision-en-vietnamien/

La vie de bureau en vietnamien
lettre (poste) lá thư

enveloppe phong bì

adresse địa chỉ

code postal mã bưu chính

colis bưu kiện

fax fax
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texto tin nhắn văn bản

rétroprojecteur máy chiếu

classeur bìa cứng

présentation thuyết trình
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La technologie en vietnamien
ordinateur portable máy tính xách tay

écran (ordinateur) màn hình

imprimante máy in

scanner (ordinateur) máy quét

téléphone điện thoại

clé USB thanh USB

disque dur ổ cứng

clavier (ordinateur) bàn phím

souris (ordinateur) chuột

serveur máy chủ
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Les termes juridiques en vietnamien
loi pháp luật

amende tiền phạt

prison nhà tù

tribunal tòa án

jurés bồi thẩm đoàn

témoin nhân chứng

défendeur bị cáo

preuve chứng cớ

empreinte digitale dấu vân tay

paragraphe đoạn văn

La banque en vietnamien
argent (monnaie) tiền

pièce de monnaie tiền xu

billet tiền giấy

carte de crédit thẻ tín dụng

distributeur de billets máy rút tiền

signature chữ ký

dollar đô la
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euro euro

livre sterling bảng Anh

compte bancaire tài khoản ngân hàng

chèque tấm séc

bourse des valeurs sàn giao dịch chứng khoán


